
Số TT Số Phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Biển đăng ký Ngày cấp Có giá trị đến Loại phù hiệu 

1 CĐ5825000025 Chi Nhánh Công Ty TNHH DVDL Vận Tải Hà Linh 79B03012 26/01/2025 05/02/2025 TCĐ

2 CĐ5825000023 Chi Nhánh Công Ty TNHH DVDL Vận Tải Hà Linh 79B01804 26/01/2025 05/02/2025 TCĐ

3 CĐ5825000016 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 79F00028 21/01/2025 21/01/2027 TCĐ

4 CĐ5825000014 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 79b02221 21/01/2025 21/01/2027 TCĐ

5 CĐ5825000012 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00395 13/01/2025 31/01/2026 TCĐ

6 CĐ5825000009 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 47B01657 10/01/2025 31/01/2027 TCĐ

7 CĐ5825000008 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 47B00629 09/01/2025 31/12/2026 TCĐ

8 CĐ5825000003 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00577 03/01/2025 31/12/2025 TCĐ

9 CĐ5825000007 Cty TNHH TM&VT An Anh Quê Hương 50F00357 06/01/2025 06/01/2032 TCĐ

10 CĐ5825000006 Cty TNHH TM&VT An Anh Quê Hương 50F00622 06/01/2025 06/01/2032 TCĐ

11 CĐ5825000001 Cty TNHH VT&DL Tân Hoàng Anh 85b00107 02/01/2025 02/01/2026 TCĐ

12 HĐ5825000078 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00224 23/01/2025 31/01/2026 HĐ

13 HĐ5825000049 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 50G02732 17/01/2025 31/01/2026 HĐ

14 HĐ5825000048 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85b00318 16/01/2025 31/01/2026 HĐ

15 HĐ5825000047 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85E00141 16/01/2025 31/01/2026 HĐ

16 HĐ5825000032 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00170 13/01/2025 31/01/2026 HĐ

17 HĐ5825000027 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00078 13/01/2025 31/01/2026 HĐ

18 HĐ5825000026 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 86G00050 13/01/2025 31/01/2027 HĐ

19 HĐ5825000029 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00014 13/01/2025 31/12/2025 HĐ

20 HĐ5825000025 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00003 10/01/2025 31/01/2026 HĐ

21 HĐ5825000024 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00530 10/01/2025 31/01/2026 HĐ

22 HĐ5825000023 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00063 10/01/2025 31/01/2026 HĐ

23 HĐ5825000020 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00499 08/01/2025 31/12/2026 HĐ

24 HĐ5825000019 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85b00401 08/01/2025 31/12/2026 HĐ

25 HĐ5825000074 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 86F00118 22/01/2025 31/01/2027 HĐ

26 HĐ5825000073 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00589 21/01/2025 31/01/2026 HĐ

27 HĐ5825000071 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85G00257 21/01/2025 30/01/2026 HĐ

28 HĐ5825000045 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00069 15/01/2025 31/01/2026 HĐ

29 HĐ5825000040 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 49b01624 14/01/2025 31/01/2026 HĐ

30 HĐ5825000036 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85G00085 13/01/2025 31/01/2026 HĐ

31 HĐ5825000017 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01002 07/01/2025 07/01/2026 HĐ

32 HĐ5825000016 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 79B03444 07/01/2025 31/01/2026 HĐ

33 HĐ5825000018 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85b00616 07/01/2025 07/01/2026 HĐ

34 HĐ5825000011 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 49b01170 06/01/2025 31/12/2026 HĐ
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35 HĐ5825000010 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00642 06/01/2025 31/12/2025 HĐ

36 HĐ5825000003 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01213 02/01/2025 31/01/2029 HĐ

37 HĐ5825000014 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 79B02906 06/01/2025 31/12/2026 HĐ

38 HĐ5825000022 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 86F00077 09/01/2025 31/01/2026 HĐ

39 HĐ5825000046 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85E00186 15/01/2025 30/06/2027 HĐ

40 HĐ5825000012 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 66F00095 06/01/2025 31/12/2026 HĐ

41 HĐ5825000008 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 79F00608 06/01/2025 31/12/2026 HĐ

42 HĐ5825000006 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 79B01961 03/01/2025 31/12/2026 HĐ

43 HĐ5825000004 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 79B02964 02/01/2025 31/12/2026 HĐ

44 HĐ5825000002 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85B00500 02/01/2025 31/12/2027 HĐ

45 HĐ5825000001 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85F00371 02/01/2025 30/06/2028 HĐ

46 HĐ5825000076 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85E00216 23/01/2025 17/01/2030 HĐ

47 HĐ5825000075 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H00548 23/01/2025 17/01/2030 HĐ

48 HĐ5825000005 Cty TNHH DVVT Trí Tài 47H04006 03/01/2025 01/01/2030 HĐ

49 HĐ5825000062 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01310 20/01/2025 15/01/2030 HĐ

50 HĐ5825000060 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85G00255 20/01/2025 20/01/2030 HĐ

51 HĐ5825000059 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01317 17/01/2025 16/01/2030 HĐ

52 HĐ5825000058 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01268 17/01/2025 16/01/2030 HĐ

53 HĐ5825000057 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01330 17/01/2025 16/01/2030 HĐ

54 HĐ5825000056 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01212 17/01/2025 16/01/2030 HĐ

55 HĐ5825000055 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01221 17/01/2025 16/01/2030 HĐ

56 HĐ5825000054 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01285 17/01/2025 16/01/2030 HĐ

57 HĐ5825000053 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01354 17/01/2025 16/01/2030 HĐ

58 HĐ5825000052 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01258 17/01/2025 16/01/2030 HĐ

59 HĐ5825000051 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01382 17/01/2025 16/01/2030 HĐ

60 HĐ5825000050 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01238 17/01/2025 16/01/2030 HĐ

61 HĐ5825000044 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01204 15/01/2025 07/01/2030 HĐ

62 HĐ5825000041 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85E00170 15/01/2025 08/01/2030 HĐ

63 HĐ5825000039 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01267 14/01/2025 02/01/2030 HĐ

64 HĐ5825000038 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85F00236 14/01/2025 02/01/2030 HĐ

65 HĐ5825000037 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01223 14/01/2025 08/01/2030 HĐ

66 HĐ5825000035 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85A03267 13/01/2025 31/12/2026 HĐ

67 HĐ5825000033 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85A05883 13/01/2025 08/01/2030 HĐ

68 HĐ5825000013 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01338 06/01/2025 26/12/2029 HĐ

69 HĐ5825000042 Cty Tnhh Dịch Vụ Grapair Travel 85E00071 15/01/2025 13/01/2026 HĐ

70 HĐ5825000015 Cty Cổ Phần Du Lịch Parasea 85H01236 07/01/2025 31/12/2029 HĐ

71 HĐ5825000070 Cty TNHH Vận Tải Lê Huy 85H01352 21/01/2025 21/01/2031 HĐ
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